
 

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

A. Giới thiệu chung về dự án/chương trình và gói thầu: 

I. Tóm tắt về dự án: 

a. Tên dự án: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ các công trình ĐTXD, SCL, SXKD năm 

2026. 

b. Quy mô và địa điểm hạng mục công trình:. 

c. Thời gian thực hiện dự án: 150 ngày. 

d. Địa điểm thực hiện: Tại kho Công ty Điện lực Đắk Lắk 

Kho cơ sở 1:  53 Trần Quý Cáp, Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Kho cơ sở 2: Đường Lương Thế Vinh, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

II. Tên và nội dung chủ yếu của gói thầu: 

1. Danh mục hàng hóa: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ hàng hóa với 

số lượng như bảng dưới đây: 
 

Stt Tên vật tư Đvt Khối lượng Ghi chú 

1 Vỏ tủ điện hạ thế TĐ-02 (mạ kẽm nhúng nóng) Tủ 3  

2 Vỏ tủ điện hạ thế TĐ-04 (mạ kẽm nhúng nóng) Tủ 76  

3 Vỏ tủ điện hạ thế TĐ-04 (sơn tĩnh điện) Tủ 93  
 

Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình vận chuyển, bốc xếp đến tận kho 

của Công ty Điện lực Đắk Lắk: Tại kho Công ty Điện lực Đắk Lắk 

Kho cơ sở 1:  53 Trần Quý Cáp, Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Kho cơ sở 2: Đường Lương Thế Vinh, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

III. Tiến độ thực hiện, địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ:  

1. Thời gian giao hàng: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.  

- Đợt 1 giao hàng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực với số lượng như sau: 

 

Stt 
Tên vật tư Đvt Số lượng 

CS1 CS2 

1 Vỏ tủ điện hạ thế TĐ-02 (mạ kẽm nhúng nóng) Tủ 3  3 

2 Vỏ tủ điện hạ thế TĐ-04 (mạ kẽm nhúng nóng) Tủ 36  36 

3 Vỏ tủ điện hạ thế TĐ-04 (sơn tĩnh điện) Tủ 30 30  

+ Tại cơ sở 1 - Công ty Điện lực Đắk Lắk, địa chỉ: 53 Trần Quý Cáp, Phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

+ Tại cơ sở 2-Công ty Điện lực Đắk Lắk, địa chỉ: Đường Lương Thế Vinh, phường 

Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk  

+ Các đợt còn lại giao hàng 20 ngày kể từ ngày có thông báo của bên mua bằng văn 

bản thông qua địa chỉ email 

2. Địa điểm giao hàng:  Kho Công ty Điện lực Đắk Lắk  



 

 

Kho cơ sở 1:  53 Trần Quý Cáp, Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Kho cơ sở 2: Đường Lương Thế Vinh, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

B. Các yêu cầu về kỹ thuật 

I. Điều kiện chung: 

1.  Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị: 
 

Nhiệt độ môi trường lớn nhất 45oC 

Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất 0oC 

Khí hậu Nhiệt đới, nóng ẩm 

Độ ẩm cực đại 100% 

Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển Đến 1000 m 
 

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện: 

 - Lưới điện 0,4kV 
 

Điện áp danh định của hệ thống (kV) 0,4 

Sơ đồ 3 pha 1 pha 

Chế độ nối đất trung tính 
Trung tính nối đất 

trực tiếp 

Trung tính nối đất 

trực tiếp 

Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) ≥ 0,4 ≥ 0,23 

Tần số (Hz) 50 
 

 

3. Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất 

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc 

tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng 

thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ 

quan quản lý chất lượng. 

4. Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị 

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau 

a. Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. 

b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. 

c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. 

4.1. Đối với vật tư, thiết bị 

(1) Phải được nhiệt đới hóa và phù hợp điều kiện môi trường làm việc tại mục I.  

(2) Thiết kế, chế tạo và thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC, IEEE, 

ANSI hoặc các tiêu chuẩn tương đương.  

(3) Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tương đương là tiêu chuẩn quy định về thiết kế, chế 

tạo và thí nghiệm bằng hoặc tốt hơn tiêu chuẩn được trích dẫn áp dụng. 

(4) Có đầy đủ biên bản thử nghiệm theo yêu cầu tại Chương V, Mục B.I.4.3-Danh 

mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa và có đầy đủ các hạng mục 

thử nghiệm đáp ứng yêu cầu được nêu tại mục B.II.1-Các yêu cầu chi tiết của E-HSMT. 

(5) Tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua 

sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có 

quy định cụ thể khác trong hợp đồng.  



 

 

4.2 Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB 

       Theo Yêu cầu về thí nghiệm cụ thể của từng chủng loại VTTB. 

4.3 Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa 

(Theo mục 3 chương III Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật) 

Nhà thầu phải nộp trong HSDT để chứng minh hàng hóa chào thầu đáp ứng các yêu 

cầu: 

Stt Tên vật tư - thiết bị 

Biên bản thử 

nghiệm điển 

hình (Type test) 

Tài liệu kỹ 

thuật(bản vẽ/ 

Catalogue) 

1 Vỏ tủ điện hạ thế TĐ-02 (mạ kẽm nhúng nóng)  X 

2 Vỏ tủ điện hạ thế TĐ-04 (mạ kẽm nhúng nóng)  X 

3 Vỏ tủ điện hạ thế TĐ-04 (sơn tĩnh điện)  X 

4 
Vỏ tủ điện hạ thế (sơn tĩnh điện hoặc mạ kẽm 

nhúng nóng) 
X  

 

Ghi chú: 

- Dấu "X" là các tài liệu bắt buộc hồ sơ dự thầu phải cung cấp; 

- Để đánh giá đáp ứng kỹ thuật của VTTB chào thầu, Chủ đầu tư có quyền yêu cầu 

nhà thầu bổ sung biên bản thử nghiệm và các tài liệu kỹ thuật liên quan trường hợp cần 

thiết. 

- Có đầy đủ catalogue (chứng minh đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chi tiết), tài liệu kỹ 

thuật bằng tiếng Việt:  

+ Bản vẽ mô tả nguyên lý, cấu trúc chung của vật tư thiết bị. 

+ Bản vẽ kết cấu chi tiết để lắp đặt. 

+ Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng 

- Nhà thầu ghi rõ từng hạng mục thí nghiệm của VTTB tương với số biên bản thí 

nghiệm (Test) tại “trang, tờ , mục…” của từng hạng mục thí nghiệm, số biên bản thí 

nghiệm (test).  

5. Yêu cầu khác 

a. Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng 

nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng 

hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với 

yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. 

b. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi 

trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận 

hành. 

II. Yêu cầu kỹ thuật. 

II.1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết 

Mô tả chung  

Phần đặc tính kỹ thuật này bao gồm yêu cầu về thiết kế, sản xuất, thí nghiệm của 

vỏ tủ hạ áp treo trên cột trạm biến áp. 

1. Vỏ tủ 

1.1. Thiết kế chung: 

Vỏ tủ phải được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60529. 



 

 

Vỏ tủ điện phải đảm bảo lắp đặt ngoài trời, chống ăn mòn, chống rỉ sét, dày tối 

thiểu 2mm, được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng cả mặt trong và mặt ngoài hoặc sơn 

tĩnh điện cả mặt trong và mặt ngoài. Phù hợp để lắp MCCB, biến dòng điện, công tơ đo 

đếm điện năng và các thiết bị khác, phù hợp với quy định an toàn quốc tế và vận hành liên 

tục. 

Vỏ tủ làm bằng thép gia công sản xuất thành 2 loại như sau: 

- Vỏ tủ làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng  

- Vỏ tủ làm bằng thép sơn tĩnh điện. 

Vỏ tủ phải có kích thước phù hợp để bố trí thiết bị, gồm 2 gian riêng biệt: một 

gian bảo vệ (MCCB), gian còn lại để bố trí công tơ, biến dòng. Mỗi gian phải có cửa và 

khóa riêng. 

Kích thước của vỏ tủ: Tủ phân phối hạ áp cho trạm 1 và 3 pha: (Rộng x Sâu x Cao) 

theo thiết kế để phù hợp với công suất của TBA gia công sản xuất theo bản vẽ đính kèm. 

1.2. Bố trí: 

Tủ cho trạm 2 pha và 3 pha phải được bố trí phù hợp với cấu trúc của trạm 2 

pha và 3 pha. Tủ điện phải bao gồm đầy đủ các vật tư cần thiết để lắp đặt. Việc bố trí 

thiết bị phải đảm bảo khoảng cách pha - pha và pha - đất theo quy phạm trang bị điện 

hiện hành. 

1.3. Cửa tủ: 

Cửa tủ phải có bản lề để tránh bị gãy, có cửa sổ trong suốt chống tia cực tím và 

không bể vỡ, cho phép đọc thông số công tơ mà không cần mở cửa. 

Cửa phải có khóa 2 lớp, đảm bảo an toàn: khóa tam giác làm bằng đồng thau và 

khóa hình trụ. 

Nhà cung cấp phải cấp khóa tam giác và khóa trụ với số lượng phù hợp. 

1.4. Đường cáp vào: 

Cáp vào tủ được bố trí ở phía dưới tủ, có núm cao su che kín để chống côn 

trùng xâm nhập, thiết kế chống được ảnh hưởng của dòng điện xoáy. 

1.5. Bảo vệ và nối đất: 

Hộp chứa công tơ phải được thiết kế chống phá hoại và trộm cắp. Kết cấu phải 

đảm bảo chịu được lực của người hoặc dụng cụ như búa (tương đương 20 Joules). 

Tủ phải thiết kế để thông gió tự nhiên để tránh quá nhiệt bên trong tủ. 

Mức bảo vệ phải là IP 42 theo tiêu chuẩn IEC 60529, thiết kế thông gió và 

đường cáp phải không ảnh hưởng đến mức bảo vệ. 

Thiết kế của tủ với các thiết bị được lắp phải đáp ứng dòng ngắn mạch giữa phần 

làm việc và phần kim loại (nếu có) trong khi lắp đặt và tháo dỡ.  

Nối đất trung tính phải được thực hiện bằng một đầu cực bổ sung với hàng kẹp 

trung tính lộ vào (dây dẫn nối đất có kích thước nhỏ nhất là 35 mm2). 

1.6. Thiết bị điện: 

Tủ điện phải có biển tên trong làm bằng nhựa, ghi rõ tên các thiết bị điện như công 

tơ điện năng, ampe kế, vôn kế. 

Tủ phải đáp ứng các thiết bị như đã nêu ở các mục trên. 

1.7. Biển tên và các thông số: 



 

 

Biển tên, biển thông số và hướng dẫn phải rõ ràng, ghi bằng mực không xóa được 

bằng tiếng Anh và/hoặc tiếng Việt. Những từ chuyên dụng không có trong tiếng Anh hoặc 

tiếng Việt phải được chú thích bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. 

Biển ghi thông số phải làm bằng vật liệu chống ăn mòn phù hợp với tiêu chuẩn 

IEC 60076 và hiển thị các thông số sau bằng mực không xóa được: 

• Loại tủ . 

• Tên nhà sản xuất. 

• Số sản xuất. 

• Năm sản xuất. 

• Trọng lượng tổng. 

• Logo nghành điện. 

Tất cả các thiết bị phải phù hợp với gam công suất của máy biến áp được lắp đặt. 

2. Tiêu chuẩn chế tạo 

- IEC 60529: Cấp bảo vệ của vỏ tủ điện (IP code). 

3. Yêu cầu về thí nghiệm 

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test) 

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản 

phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, 

bao gồm các hạng mục: 

1. Thí nghiệm cấp độ bảo vệ cho các ngăn của tủ hợp bộ.  

2. Kiểm tra kích thước vỏ tủ. 

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test) 

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập 

trên các sản phẩm tương ứng và tối thiểu phải có hạng mục: 

1. Thí nghiệm cách điện của tủ điện 

2. Thử độ bền điện áp tần số công nghiệp 

3. Thử điện áp xung duy trì 1,2/50µs 

4. Thí nghiệm cấp độ bảo vệ của tủ điện 

II.2. Bảng thông số kỹ thuật. 

1. Vỏ tủ điện hạ thế TĐ-02 (mạ kẽm nhúng nóng) 

- Vỏ tủ làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. 

Yêu cầu kỹ thuật chi tiết 
 

Stt Hạng mục Đơn vị Yêu cầu Ghi chú 

1 Nhà sản xuất  Nêu cụ thể  

2 Nước sản xuất  Nêu cụ thể  

3 Mã hiệu  Nêu cụ thể  

4 Tiêu chuẩn áp dụng  Nêu cụ thể  

5 Điện áp định mức V 400  

6 
Điện áp chịu đựng xung sét từ pha 

đến đất (1,2/50µs) 
kVpeak 6  

7 
Điện áp chịu đựng định mức ở tần số 

50Hz giữa pha và khung 
kVrms 3  

8 Tiêu chuẩn bảo vệ  IP42  

9 Vật liệu  Thép mạ kẽm nhúng nóng  

10 Kích thước (dài x rộng x cao) mm 800 x 300 x 600  



 

 

Stt Hạng mục Đơn vị Yêu cầu Ghi chú 

11 Chiều dày mm ≥ 2  

12 Điều kiện lắp đặt  Ngoài trời  

13 Sản xuất theo bản vẽ kèm theo   Tủ điện TD02_2025  

14 Khối lượng  Nêu cụ thể  

15 Tuổi thị dự kiến  Nêu cụ thể  

16 Tài liệu hướng dẫn vận hành  Có  

 

2. Vỏ tủ điện hạ thế TĐ-04 (mạ kẽm nhúng nóng) 

- Vỏ tủ làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng.  
 

Stt Hạng mục Đơn vị Yêu cầu Ghi chú 

1 Nhà sản xuất  Nêu cụ thể  

2 Nước sản xuất  Nêu cụ thể  

3 Mã hiệu  Nêu cụ thể  

4 Tiêu chuẩn áp dụng  Nêu cụ thể  

5 Điện áp định mức V 400  

6 
Điện áp chịu đựng xung sét từ pha 

đến đất (1,2/50µs) 
kVpeak 6  

7 
Điện áp chịu đựng định mức ở tần số 

50Hz giữa pha và khung 
kVrms 3  

8 Tiêu chuẩn bảo vệ  IP42  

9 Vật liệu  Thép mạ kẽm nhúng nóng  

10 Kích thước (dài x rộng x cao) mm 1000 x 400 x 900  

11 Chiều dày mm ≥ 2  

12 Điều kiện lắp đặt  Ngoài trời  

13 Sản xuất theo bản vẽ kèm theo   Tủ điện TĐ04_2025  

14 Khối lượng  Nêu cụ thể  

15 Tuổi thọ dự kiến  Nêu cụ thể  

16 Tài liệu hướng dẫn vận hành  Có  

 

3. Vỏ tủ điện hạ thế TĐ-04 (sơn tĩnh điện) 

- Vỏ tủ làm bằng thép sơn tĩnh điện.  

 

Stt Hạng mục Đơn vị Yêu cầu Ghi chú 

1 Nhà sản xuất  Nêu cụ thể  

2 Nước sản xuất  Nêu cụ thể  

3 Mã hiệu  Nêu cụ thể  

4 Tiêu chuẩn áp dụng  Nêu cụ thể  

5 Điện áp định mức V 400  

6 
Điện áp chịu đựng xung sét từ pha 

đến đất (1,2/50µs) 
kVpeak 6  

7 
Điện áp chịu đựng định mức ở tần số 

50Hz giữa pha và khung 
kVrms 3  

8 Tiêu chuẩn bảo vệ  IP42  

9 Vật liệu  Thép sơn tĩnh điện màu xám  



 

 

Stt Hạng mục Đơn vị Yêu cầu Ghi chú 

10 Kích thước (dài x rộng x cao) mm 1000 x 400 x 900  

11 Chiều dày mm ≥ 2  

12 Điều kiện lắp đặt  Ngoài trời  

13 Sản xuất theo bản vẽ kèm theo   Tủ điện TĐ04_2020  

14 Khối lượng  Nêu cụ thể  

15 Tuổi thị dự kiến  Nêu cụ thể  

16 Tài liệu hướng dẫn vận hành  Có  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

III. Nghiệm thu sản phẩm hoàn thành:

1. Vỏ tủ điện hạ thế:

  Các nội dung nêu trong bảng mô tả kỹ thuật nêu trên, nhà thầu phải đính kèm hồ sơ 
dự thầu trước thời điểm đóng thầu.

  Trường hợp sản phẩm gia công hoàn thành không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo các 
thông  số  trong  E-HSMT  (Yêu  cầu  về  kỹ  thuật,  bản  vẽ  kèm  theo)  thì  bên  mua  từ  chối 
nghiệm  thu  hàng  hoá.  Nhà  thầu  có  trách  nhiệm  gia  công  lại  lô  sản  phẩm,  nếu  sản  phẩm 
gia công lại vẫn không đáp ứng E_HSMT (Yêu cầu kỹ thuật, bản vẽ) thì bên mua từ chối 
nghiệm thu và đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phụ thuộc vào bất cứ lý do gì từ 
bên bán.

  Sau khi chấm dứt hợp đồng, bên mua (chủ đầu tư) sẽ thực hiện các biện pháp xử lý 
theo  quy định luật đấu  thầu  và Sau  khi  thông  báo  chấm  dứt  hợp  đồng,  bên  mua  sẽ  xử  lý 
theo quy định Luật đấu thầu 22/2023/QH15.

IV. Bảo hành hàng hóa:

  Thời  gian  bảo  hành  hàng  hóa  tối  thiểu  là  18  tháng  (đổi  mới  không  sửa  chữa); nhà 
thầu chịu mọi chi phí liên quan đến bảo hành (nhân công thay thế, vận chuyển, cắt điện, 
thí nghiệm,…).

C. Bản vẽ: 7 bản vẽ.



1. Vỏ tủ điện hạ thế TĐ-02 (mạ kẽm nhúng nóng)



2. Vỏ tủ điện hạ thế TĐ-04 (mạ kẽm nhúng nóng)







3. Vỏ tủ điện hạ thế TĐ-04 (sơn tĩnh điện)
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